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Giám 

khảo I

Giám 

khảo II

Điểm 

ưu tiên

I

1 MN-01 Nguyễn Thị Thúy An 27/12/1992 087192011071
246 Tổ 5, Tịnh Hưng, Tịnh 

Thới, TP Cao lãnh, ĐT

Cử nhân giáo dục 

mầm non
GV mầm non 80 80 80 Đạt

2 MN-02 Phan Thị Ngọc Ánh 09/01/1997 089197008441
106 An Bình, Mỹ An Hưng A, 

Lấp Vò, ĐT

Cử nhân giáo dục 

mầm non
GV mầm non 90 90 90 Đạt

3 MN-03 Trần Thị Nhật Bình 02/11/1996 341847659
181 Bình Hiệp A, Bình Thạnh 

Trung, Lấp Vò, ĐT

Cử nhân giáo dục 

mầm non
GV mầm non 70 70 70 Đạt

4 MN-04 Lê Kim Chi 01/01/1985 087185021056
151 Khánh Mỹ B, Tân Khánh 

Trung, Lấp Vò, ĐT
Cao đẳng mầm non GV mầm non 95 95 95 Đạt

5 MN-05 Võ Thị Thùy Dương 01/01/1999 089199004699
96 An Thịnh, Hội An,, Chợ 

Mới, AG

Cử nhân giáo dục 

mầm non
GV mầm non 75 75 75 Đạt

6 MN-06 Trần Thị Hồng Gấm 24/01/2000 087300009640
01 Tổ 1, Hòa Mỹ, Hòa An, TP 

Cao Lãnh, ĐT

Cử nhân giáo dục 

mầm non
GV mầm non 95 95 95 Đạt

7 MN-07 Trần Thị Hồng Gấm 08/04/2000 087300001000
Sô 256, tổ 35, Khóm 4, 

Phường 6, TP Cao lãnh, ĐT

Cử nhân giáo dục 

mầm non
GV mầm non 92,5 92,5 92,5 Đạt

8 MN-08 Nguyễn Thị Phương Hoa 11/06/1998 087198000635
135 Tân Hòa Thượng, Tân 

Mỹ, Lấp Vò, ĐT

Cử nhân giáo dục 

mầm non
GV mầm non 86 86 86 Đạt

9 MN-09 Nguyễn Thị Tuyết Hồng 24/10/1989 087189015934
313 Tân Thuận B, Tân Mỹ, 

Lấp Vò, ĐT

Cử nhân giáo dục 

mầm non
GV mầm non 92,5 92,5 92,5 Đạt

10 MN-10 Vũ Thị Kiều Hương 10/02/1996 082196003362
514A An Phong, Định An, Lấp 

Vò, ĐT

Cử nhân giáo dục 

mầm non
GV mầm non 100 100 100 Đạt

11 MN-11 Lê Thị Kim Khánh 09/08/1998 086198003793
58B An Thuận, Mỹ An Hưng 

B, Lấp Vò, ĐT

Cử nhân giáo dục 

mầm non
GV mầm non 97,5 97,5 97,5 Đạt

12 MN-12 Lê Thị Linh 25/09/1998 089198000978
An Khương, Hội An, Chợ Mới, 

An Giang

Cử nhân giáo dục 

mầm non
GV mầm non 76 76 76 Đạt

13 MN-13 Tống Thị Kiều My 24/10/1997 087197008292
392 Hưng Hòa, Tân Khánh 

Trung, Lấp Vò, ĐT

Cử nhân giáo dục 

mầm non
GV mầm non 62 60 61 Đạt
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14 MN-14 Ngô Thị Diễm My 01/01/1997 087197012724
490B Tân Trong, Tân Mỹ, Lấp 

Vò, ĐT

Cử nhân giáo dục 

mầm non
GV mầm non 75 75 75 Đạt

15 MN-15 Lê Trần Bảo Ngọc 08/11/2000 087300005899
294 Bình Thạnh 2, TT Lấp 

Vò, Lấp Vò, Đồng Tháp

Cử nhân giáo dục 

mầm non
GV mầm non 100 100 100 Đạt

16 MN-16 Nguyễn Thị Nhiều 09/09/1995 087195018782
167 Hưng Thành Tây, Long 

Hưng A, LV, ĐT

Cử nhân giáo dục 

mầm non
GV mầm non 70 70 70 Đạt

17 MN-17 Dương Hồng Tuyết Phương 28/08/2000 089300005500
539 Tổ 1, Long Giang, Chợ 

Mới, An Giang

Cử nhân giáo dục 

mầm non
GV mầm non 76 71 73,5 Đạt

18 MN-18 Đặng Thị Chúc Phương 03/09/1997 087197009858
SN 60A, Tân Thạnh, Bình 

Thạnh Trung, LV, ĐT

Cử nhân giáo dục 

mầm non
GV mầm non 86 86 86 Đạt

19 MN-19 Nguyễn Thúy Quyên 16/12/1995 087195014432
150 Tân Thuận A, Tân Mỹ, 

Lấp Vò, ĐT

Cử nhân giáo dục 

mầm non
GV mầm non 61 60 60,5 Đạt

20 MN-20 Phạm Kim Tân 10/05/1990 075190018318
09 Bình Trung, Bình Thạnh 

Trung, Lấp Vò, ĐT

Cử nhân giáo dục 

mầm non
GV mầm non 88 87 87,5 Đạt

21 MN-21 Huỳnh Thị Anh Thư 07/11/1995 089195012167
An Ninh, Hội An, Chợ Mới, 

An Giang
Cao đẳng mầm non GV mầm non 70 70 70 Đạt

22 MN-22 Dương Minh Thư 27/09/1994 087194012021
75 Đông Giang, Tân Khánh 

Đông, TP Sa Đéc, ĐT

Cử nhân giáo dục 

mầm non
GV mầm non 86 84 85 Đạt

23 MN-23 Ngô Thị Lan Tiên 22/10/1997 087197008725
175 Tân Thạnh, Bình Thạnh 

Trung, LV ĐT

Cử nhân giáo dục 

mầm non
GV mầm non 100 100 100 Đạt

24 MN-24 Lê Thị Thủy Tiên 10/10/1984 087184001015
666 An Bình, Định Yên, Lấp 

Vò, ĐT

Cử nhân giáo dục 

mầm non
GV mầm non 95 95 95 Đạt

25 MN-25 Văng Thị Tiếp 01/06/1996 087196001362
530A An Ninh, Định An, Lấp 

Vò, ĐT

Cử nhân giáo dục 

mầm non
GV mầm non 88 88 88 Đạt

26 MN-26 Huỳnh Ngọc Bảo Trâm 18/04/2001 089301005599
SN 12, Tổ 1, Hòa Thành, Định 

Thành, Thoại sơn, AG

Cử nhân giáo dục 

mầm non
GV mầm non 93 93 93 Đạt

27 MN-27 Nguyễn Đinh Ngọc Trân 01/10/1997 086197008967
3/2 TT Lấp Vò, Lấp Vò, Đồng 

Tháp

Cử nhân giáo dục 

mầm non
GV mầm non 82 82 82 Đạt

28 MN-28 Phạm Thị Thu Trang 10/07/1998 089198001606
Khóm An Ninh, TT Hội an, 

Chợ Mới, AG

Cử nhân giáo dục 

mầm non
GV mầm non 91 91 91 Đạt

29 MN-29 Hứa Thị Huyền Trang 13/11/1994 087194001642
376 Hòa Thuận, Vĩnh Thạnh, 

Lấp Vò, ĐT

Cử nhân giáo dục 

mầm non
GV mầm non 92 92 92 Đạt

30 MN-30 Huỳnh Thị Vân 09/09/1987 087187009658
19 Vĩnh Bình B, Vĩnh Thạnh, 

Lấp Vò, ĐT

Cử nhân giáo dục 

mầm non
GV mầm non 90 90 90 Đạt

31 MN-31 Nguyễn Ngọc Thúy Vy 22/06/1999 087199011516
374 Hòa Thuận, Vĩnh Thạnh, 

Lấp Vò, ĐT

Cử nhân giáo dục 

mầm non
GV mầm non 88 88 88 Đạt

32 MN-32 Đặng Thị Hải Yến 19/04/1996 087196003509
253A Hòa Thuận, Vĩnh 

Thạnh, Lấp Vò, ĐT

Cử nhân giáo dục 

mầm non
GV mầm non 82 82 82 Đạt

II

Giáo viên Tiểu học

1 TH-01 Lê Thị Khả Ái 05/11/2000 089300001002
SN 467 Phú Lợi, Phú Hữu, 

AP, AG

Cử nhân giáo dục 

tiểu học
GV tiểu học Vắng Vắng Vắng Hỏng

2 TH-02 Nguyễn Thúy Ái 24/04/1994 089194018258

8715 Bình Thới 2, Bình 

Khánh, TP Long Xuyên, An 

Giang

Cử nhân giáo dục 

tiểu học
GV tiểu học 87 87 87 Đạt

GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III ( V.07.03.29) 

(21 chỉ tiêu,  nộp hồ sơ: 24, dự tuyển 23 (vắng 01), đạt 20/23)
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3 TH-03 Huỳnh Ngọc Châu 25/12/1995 087195003747
182/2 Đông Huề, Tân Khánh 

Đông, TP Sa Đéc, ĐT

Cử nhân giáo dục 

tiểu học
GV tiểu học 90 89 89,5 Đạt

4 TH-04 NEÁNG KIM DêNe 06/06/1998 089198016321
Tô Hạ, Núi Tô, Tri Tôn, 

An Giang

Cử nhân giáo dục 

tiểu học
GV tiểu học 94 95 5 99,5 Đạt

5 TH-05 Đặng Thị Kim Duyên 07/04/2001 089301019195
SN 137, tổ 5, Bình Thạnh 2, 

Hòa An, Chợ Mới, An Giang

Cử nhân giáo dục 

tiểu học
GV tiểu học 97 93 95 Đạt

6 TH-06 Nguyễn Diễm Hiền 01/12/1995 082195009429
585 Bình Hòa, Bình Thạnh 

Trung, Lấp Vò, ĐT

Cử nhân giáo dục 

tiểu học
GV tiểu học 91 90 90,5 Đạt

7 TH-07 Nguyễn Minh Khánh 13/11/1989 087089011103
219 Bình Phú Qưới, TT Lấp 

Vò, LV, ĐT

Cử nhân giáo dục 

tiểu học
GV tiểu học 87 88 87,5 Đạt

8 TH-08 Võ Tuyết Lan 01/11/2000 087300086490
238A Hưng Thành Đông, 

Long Hưng B, LV, ĐT

Cử nhân giáo dục 

tiểu học
GV tiểu học 90 91 90,5 Đạt

9 TH-09 Phạm Thị Mỹ Lanh 24/02/1998 087198012327
473C An Lợi A, Định Yên, 

Lấp Vò, ĐT

Cử nhân giáo dục 

tiểu học
GV tiểu học 85 84 84,5 Đạt

10 TH-10 Nguyễn Thảo Ly 24/07/1996 096196002500
53 Hòa Thuận, Vĩnh Thạnh, 

LV, ĐT

Cử nhân giáo dục 

tiểu học
GV tiểu học 87 88 87,5 Đạt

11 TH-11 Đoàn Ngọc Mỹ 23/12/2000 089300004472
15/20 Thới An A, Mỹ Thạnh, 

TP Long Xuyên, AG

Cử nhân giáo dục 

tiểu học
GV tiểu học 98 97 97,5 Đạt

12 TH-12 Lê Thị Bé Ngoan 10/08/1997 087197008738
87 Hưng Qưới 1, Long Hưng 

A, LV, ĐT

Cử nhân giáo dục 

tiểu học
GV tiểu học 95 95 95 Đạt

13 TH-13 Dương Thị Uyển Nhi 04/12/2000 089300004055
86 An Thạnh, Hòa An, Chợ 

Mới, An Giang

Cử nhân giáo dục 

tiểu học
GV tiểu học 99 99,5 99,25 Đạt

14 TH-14 Giang Thanh Như 25/10/1999 089199014393
Mỹ Long, TP Long Xuyên, An 

Giang

Cử nhân giáo dục 

tiểu học
GV tiểu học 32 33 32,5 Hỏng

15 TH-15 Nguyễn Thị Kiều Oanh 24/02/1998 084198005407
82A Mai văn Khải, Mỹ Tân, 

TP Cao lãnh, ĐT

Cử nhân giáo dục 

tiểu học
GV tiểu học 53 53 53 Đạt

16 TH-16 Huỳnh Chí Quân 07/11/1999 089099013938
318 Tổ 10, An Mỹ, Hòa An, 

Chợ Mới, AG

Cử nhân giáo dục 

tiểu học
GV tiểu học 42 42 42 Hỏng

17 TH-17 Phạm Thị Tuyết Quyên 03/12/1999 089199000211

6/29B Khóm Hưng Thạnh, P 

Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, 

An Giang

Cử nhân giáo dục 

tiểu học
GV tiểu học 52 52 52 Đạt

18 TH-18 Nguyễn Hồ Nhật Thảo 27/09/1999 089199008338
346 Tổ 10, Bình Đức, Bình 

Phú, Châu Phú, AG

Cử nhân giáo dục 

tiểu học
GV tiểu học 75 75 75 Đạt

19 TH-19 Nguyễn Văn Thuận 01/01/1993 089093007167
143 An Bình, Hội An, Chợ 

Mới, AG

Cử nhân giáo dục 

tiểu học
GV tiểu học 46,5 46 46,25 Hỏng

20 TH-20 Nguyễn Thị Kim Thuận 26/12/1999 89199004843
12/13 Thới Thạnh, Mỹ Thạnh, 

Tp Long Xuyên, AG

Cử nhân giáo dục 

tiểu học
GV tiểu học 80 80 80 Đạt

21 TH-21 Huỳnh Cẩm Tú 31/07/1999 089199013741
Vĩnh Phú, Châu Phú A, TP 

Châu Đốc, Ann Giang

Cử nhân giáo dục 

tiểu học
GV tiểu học 99 99 99 Đạt

22 TH-22 Nguyễn Anh Vũ 12/06/2001 089201012628
Tân Thuận, Tà Đảnh, Tri Tôn, 

An giang

Cử nhân giáo dục 

tiểu học
GV tiểu học 99 99 99 Đạt

23 TH-23 Nguyễn Thị Như Ý 15/04/2000 089300017410

347 ĐÔNG HƯNG, NHƠN 

HƯNG, TỊNH BIÊN, AN 

GIANG

Cử nhân giáo dục 

tiểu học
GV tiểu học 91 90 90,5 Đạt

24 TH-24 Tôn Ngọc Hoàng Yến 23/11/2001 089301015889
131 An Thới, Hội An, Chợ 

Mới, An Giang

Cử nhân giáo dục 

tiểu học
GV tiểu học 100 100 100 Đạt



Page 4

0

1 MTH-01 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 04/04/2000 87300002929
316 Khóm Bình Thạnh 1, TT 

Lấp Vò, Lấp Vò, ĐT

Cử nhân ngôn ngữ 

Anh ( nghiệp vụ 

sư phạm)

TH-Tiếng Anh 93 93 93 Đạt

2 MTH-02 Dương Minh Châu 06/11/1987 86187011854
Phước Hanh B, Phước Hậu, 

Long Hồ, Vĩnh Long

Cử nhân khoa học 

anh văn
TH-Tiếng Anh 99 99 99 Đạt

3 MTH-03 Đào Thị Bích Ngọc 10/01/1999 87199007158
793 Phạm Hữu Lầu, Phường 

6, TP Cao Lãnh, ĐT

Cử nhân sư phạm 

tiếng anh
TH-Tiếng Anh 95 94 94,5 Đạt

4 MTH-04 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 18/05/1996 87196012715
351 An Thạnh, Bình Thành, 

Lấp Vò, Đồng Tháp

Cử nhân ngôn ngữ 

Anh
TH-Tiếng Anh 92 92 92 Đạt

5 MTH-05 Nguyễn Thị Thủy Tiên 27/07/1989 89189007847
324 Bình Qưới, Hòa An, Chợ 

Mới, AG
Cử nhân tiếng anh TH-Tiếng Anh 98 99 98,5 Đạt

6 MTH-06 Dương Diệp Thanh Triều 09/09/1997 86097002307
Hiếu Xuân, Hiếu Thành, Vũng 

Liêm, Vĩnh long

Cử nhân sư phạm 

tiếng anh
TH-Tiếng Anh Vắng Hỏng

0

8 MTH-08 Lê Hữu Giàu 19/04/1986 087086010849
223 An Lợi B, Định Yên, Lấp 

Vò, ĐT

Cử nhân sư phạm 

tin học
TH-Tin học 87 90 88,5 Đạt

9 MTH-09 Lê Minh Hiền 11/07/1988 087088016986
171 Tân Thuận B, Tân Mỹ, 

Lấp Vò, ĐT

Cử nhân sư phạm 

tin học
TH-Tin học 95 94 94,5 Đạt

III 0

0

MTHCS-01
Dương Tô Ngọc 

Thúy Kiều
Anh 26/01/1989 087189002579

167 Vĩnh Hưng, Vĩnh Thạnh, 

LV, ĐT

Cử nhân giáo dục 

chính trị
THCS-GDCD 77,5 77,5 77,5 Hỏng

1 MTHCS-02 Dương Thị Thúy Ngọc 13/01/1999 087199010281

Số 200 đường Bình Trị, tổ 20, 

ấp 1, Mỹ Tân, TP Cao Lãnh, 

ĐT

Cử nhân giáo dục 

chính trị
THCS-GDCD 42,5 42,5 42,5 Hỏng

2 MTHCS-03 Hồ Thị Huyền Như 01/01/1995 087195005056
Ấp Thị, Thường Lạc, Hồng 

Ngự Đồng Tháp

Cử nhân giáo dục 

chính trị
THCS-GDCD 50 50 50 Hỏng

3 MTHCS-04 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 28/07/1998 091198002495
Khóm Thị 1, tt Hội An, Chợ 

Mới, AG

Cử nhân giáo dục 

chính trị
THCS-GDCD Vắng Hỏng

5 MTHCS-05 Lê Thị Thu Thảo 24/11/1993 087193011932
Số 85 Vĩnh Lợi, Vĩnh Thạnh, 

Lấp Vò, ĐT

Cử nhân giáo dục 

chính trị
THCS-GDCD 90 90 90 Hỏng

6 MTHCS-06 Dương Thị Thủy Tiên 16/07/2001 087301000579
179 Hưng Nhơn, Long Hưng 

B, Lấp Vò, ĐT

Cử nhân giáo dục 

chính trị
THCS-GDCD 92,5 92,5 92,5 Hỏng

7 MTHCS-07 Nguyễn Thị Ngọc Trầm 23/07/1990 087190007830
56B/2 Định Phong, Định Hòa, 

Lai Vung, ĐT

Cử nhân giáo dục 

chính trị
THCS-GDCD 42,5 42,5 42,5 Hỏng

8 MTHCS-08 Dương Thanh Tuấn 01/01/1990 087090019880
SN 277 Hưng Qưới 1, Long 

Hưng A, Lấp Vò, ĐT

Cử nhân giáo dục 

chính trị
THCS-GDCD Vắng Hỏng

9 MTHCS-09 Nguyễn Thanh Việt 21/03/1990 087090000441
581/2 Hòa Định, Tân Hòa, Lai 

Vung, ĐT

Cử nhân giáo dục 

chính trị
THCS-GDCD 65 65 65 Hỏng

10 MTHCS-10 Phạm Trường Vũ 16/10/1997 087097009281
314B Hòa Thuận, Vĩnh Thạnh, 

Lấp Vò, ĐT

Cử nhân giáo dục 

chính trị
THCS-GDCD 100 100 100 Đạt

GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG III (V.07.04.32)

GIÁO DỤC CÔNG DÂN

(01 chỉ tiêu, nộp 12 hồ sơ, dự tuyển 09 hồ sơ, đạt 01/09)

Giáo viên Tiếng Anh

( 11 chỉ tiêu, nộp 06 hồ sơ, dự tuyển: 05 ( vắng 01) đạt 05/05)

Giáo viên Tin học

(05 chỉ tiêu, nộp 02 hồ sơ, dự tuyển 02, đạt 02/02)
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11 MTHCS-11 Nguyễn Thị Xuyên 11/04/1991 091191014811
Hòa Dân, Nhị Mỹ, Cao Lãnh, 

Đồng Tháp

Cử nhân giáo dục 

chính trị
THCS-GDCD 95,5 95,5 95,5 Hỏng

12 MTHCS-12 Ngô Thị Hồng Yến 18/03/2001 091301014711
Trọ Vững An, Tổ 28, Khóm 3, 

P4, TP Cao Lãnh, ĐT

Cử nhân giáo dục 

chính trị
THCS-GDCD Vắng Hỏng

0

1 MTHCS-13 Đặng Thị Duyên 24/12/1994 040194024034
C89, Tổ 48, Khóm 5, Phường 

6, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp

Cử nhân sư phạm 

tiếng anh

THCS-Tiếng 

anh
88 85 86,5 Hỏng

2 MTHCS-14 Võ Liễu Mai Thi 25/05/1996 082196002761
187 Lê Văn Cử, P Hòa Thuận, 

TP Cao Lãnh, ĐT

Cử nhân sư phạm 

tiếng anh

THCS-Tiếng 

anh
58 60 59 Hỏng

3 MTHCS-15 Chế Thị Như Ý 22/08/1997 087197018438
494 An hòa, Mỹ An Hưng B, 

LV, ĐT

Cử nhân ngôn ngữ 

anh (nghiệp vụ sp)

THCS-Tiếng 

anh
97 96 96,5 Đạt

0

1 MTHCS-16 Trịnh Hiếu Nghĩa 26/05/2001 089201007094
185 Mỹ Thành, Định Mỹ, 

Thoại Sơn, An Giang

Cử nhân sư phạm 

địa lý
THCS-Địa lý 75 76 75,5 Hỏng

2 MTHCS-17 Ngô Hùng Phong 13/07/1984 086084005478 Mỹ An, Chợ Mới, An Giang

thạc sĩ lý luận và 

phương pháp dạy 

học môn địa lý

THCS-Địa lý 83 83 83 Đạt

3 MTHCS-18 Nguyễn Thị Diễm Sương 09/05/2001 087301005390
970 Bình Qưới, Hòa An, Chợ 

Mới, An Giang

Cử nhân sư phạm 

địa lý
THCS-Địa lý 88 91 89,5 Đạt

4 MTHCS-19 Huỳnh Kim Xuyến 25/06/1992 087192019159
152 Vĩnh Phú, Bình Thành, 

Lấp Vò, ĐT

Cử nhân sư phạm 

địa lý
THCS-Địa lý 10 10 10 Hỏng

0

1 MTHCS-20 Đỗ Phú Cường 01/06/1991 087091017044
535 Bình Hòa, Bình Thạnh 

Trung, Lấp Vò, ĐT

Cử nhân sư phạm 

ngữ văn

THCS-Ngữ 

văn
97 96 96,5 Đạt

2 MTHCS-21 Phùng Thị Bích Đẹp 01/09/1992 086192001268
An Thành, Tân An Thạnh, 

Bình Tân, Vĩnh Long

Cử nhân sư phạm 

ngữ văn

THCS-Ngữ 

văn
94 93 93,5 Đạt

3 MTHCS-22 Võ Thị Tường Duy 17/10/2002 084302004069
Cư xã Trà Vinh, K4, P5, TP 

Trà Vinh, TV

Cử nhân sư phạm 

ngữ văn

THCS-Ngữ 

văn
94 94 94 Đạt

4 MTHCS-23 Nguyễn Kiều Duyên 08/01/2000 087300003392
1093C Tân Lộc, Tân Thành, 

Lai Vung, ĐT

Cử nhân sư phạm 

ngữ văn

THCS-Ngữ 

văn
85 85 85 Đạt

5 MTHCS-24 Huỳnh Thiên Phúc 26/03/1999 087099004763
146 Khánh Nhơn, Tân Khánh 

Đông, TP Sa Đéc, ĐT

Cử nhân sư phạm 

ngữ văn

THCS-Ngữ 

văn
Vắng Hỏng

0
TOÁN 

(03 chỉ tiêu, nộp 08 hồ sơ, dự tuyển 07 hồ sơ ( vắng 01) đạt 03/07)

NGỮ VĂN 

(08 chỉ tiêu, nộp 05 hồ sơ, dự tuyển 04 (vắng 01), đạt 04/04)

ĐỊA LÝ 

(02 chỉ tiêu,  nộp hồ sơ 04, dự tuyển 04, đạt 02/02)

TIẾNG ANH 

(01 chỉ tiêu, nộp hồ sơ 03, dự tuyển 03, đạt 01/03)
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1 MTHCS-25 Nguyễn Kỳ Quốc An 05/10/1999 092099011969
Vĩnh Thành, Vĩnh Trinh, Vĩnh 

Thạnh, Cần Thơ

Cử nhân sư phạm 

toán học
THCS-Toán 90 90 90 Hỏng

2 MTHCS-26 Phạm Thị Quế Anh 21/10/2001 087301013179
Tổ 23, ấp 4, Ba Sao, Coa 

Lãnh, ĐT

Cử nhân sư phạm 

toán học
THCS-Toán 98 97 97,5 Đạt

3 MTHCS-27 Nguyễn Thanh Hiền 29/03/1996 089096006528
Đông Thịnh 8, Long Xuyên, 

TP Long Xuyên, AG

Cử nhân sư phạm 

toán học
THCS-Toán 96 96 96 Đạt

4 MTHCS-28 Nguyễn Quỳnh Như 16/07/1995 080195000791
462 Khánh An, Tân Khánh 

Trung, Lấp Vò, ĐT

Cử nhân sư phạm 

toán học
THCS-Toán 95 95 95 Hỏng

5 MTHCS-29 Nguyễn Khánh Ngân Quỳnh 15/10/2001 082301002077
1064 Phạm Hữu Lầu, Phường 

6, TP Cao Lãnh, ĐT

Cử nhân sư phạm 

toán học
THCS-Toán 91 91 91 Hỏng

6 MTHCS-30 Nguyễn Ngọc Sương 23/07/1997 083197004795
383 Khóm An Bình, Hội An, 

Chợ Mới, AG

Cử nhân sư phạm 

toán
THCS-Toán 100 100 100 Đạt

7 MTHCS-31 Bùi Văn Thép 19/05/1992 089092000673

Số 123/15 hẻm Ung van 

Khiêm, Tổ 8, khóm Đông 

thành, P Đông Xuyên, tp Long 

Xuyên, An Giang

Cử nhân sư phạm 

toán học
THCS-Toán 90 86 88 Hỏng

8 MTHCS-32 Huỳnh Cẩm Thu 03/09/1995 089195003780
Tổ 27, Mỹ An 2, Mỹ Hòa 

Hưng, Long Xuyên, An Giang

Cử nhân sư phạm 

toán học
THCS-Toán Vắng Hỏng

0

1 MTHCS-33 Phan Văn Bình 07/08/1991 092091000643
KV Thới Thạnh, P Thới Long, 

Ô môn, Cần Thơ

Cử nhân sư phạm 

lịch sử
THCS-Lịch sử 76 77 76,5 Đạt

2 MTHCS-34 Nguyễn Thị Bích Hợp 16/05/2001 089301010530
783 Phạm Hữu Lầu, Phường 

6, TP Cao lãnh, ĐT

Cử nhân sư phạm 

lịch sử
THCS-Lịch sử 57,5 55 56,25 Đạt

3 MTHCS-35 Phan Lê Kim Minh 09/04/2000 089300007590

SN 514 đường bờ ruộng, KDC 

Long An, TX Tân Châu, An 

Giang

Cử nhân sư phạm 

lịch sử
THCS-Lịch sử Vắng Hỏng

4 MTHCS-36 Cao Thị Bảo Trân 12/06/2001 089301005014
513 Võ Thị Sáu, Mỹ Xuyên, 

TP Long Xuyên, An Giang

Cử nhân sư phạm 

lịch sử
THCS-Lịch sử 65 65 65 Đạt

0
SINH HỌC 

(02 chỉ tiêu, nộp 01 hồ sơ, dự tuyển 01, đạt 01/01)

LỊCH SỬ 

(chỉ tiêu 05, nộp hồ sơ 04, dự tuyển 03 (vắng 01) đạt 03/03)
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1 MTHCS-37 Nguyễn Hồng Phụng 27/05/1990 087190008876
566 Trần Hưng Đạo, Phường 

1, TP Cao Lãnh, ĐT

Cử nhân sư phạm 

sinh học
THCS-Sinh 100 100 100 Đạt

0

1 MTHCS-38 Mai Lệ Huyền 29/07/1995 089195004228
216 Tổ 8, An Lương, Hòa 

Bình, Chợ Mới, AG

Cử nhân sư phạm 

vật lý
THCS-Vật lý 90 89 89,5 Hỏng

2 MTHCS-39 Đoàn Thị Thanh Thúy 26/03/1990 092190013089
Số 348A An Phong, Định An, 

Lấp Vò, ĐT

Cử nhân sư phạm 

địa lý
THCS-Địa lý 81 81 81 Hỏng

3 MTHCS-40 Nguyễn Chí Thành 16/10/1997 089097008839
83 Đông Sơn 1, Núi Sập, 

Thoại Sơn, An Giang

Cử nhân sư phạm 

vật lý
THCS-Vật lý 100 100 100 Đạt

0

1 MTHCS-41 Bùi Thị Thùy Dương 10/04/1989 087189002607
Tổ 19, khóm 2, phường 6, TP 

Coa Lãnh, ĐT

Kỹ sư công nghệ 

thông tin ( nghiệp 

vụ sp)

THCS-Tin học 84 84 84 Đạt

2 MTHCS-42 Mai Phước Hậu 24/05/2001 089201017352
216 Tổ 8, An Lương, Hòa 

Bình, Chợ Mới, AG

Cử nhân công 

nghệ thông tin 

(nghiệp vụ sp)

THCS-Tin học 69 69 69 Đạt

0

1 NV-01 Lê Thanh Phú 19/03/1982 087082019644
18 Hưng Thành Đông, Long 

Hưng B, LV, ĐT
Cử nhân kế toán TH- Kế toán Vắng Hỏng

2 NV-02 Lê Thị Diễm Mi 13/07/1988 087188003241
SN 16 Hưng Hòa, Tân Khánh 

Trung, Lấp Vò, ĐT
Cử nhân kế toán TH- Kế toán 93 93 93 Đạt

3 NV-03 Nguyễn Thị Yến Nga 20/03/1989 086189007779
2337/TM Mỹ Thạnh, Thanh 

Mỹ, Tháp Mười, ĐT
Cử nhân kế toán MN- Kế toán 47 45 46 Hỏng

4 NV-04 Trịnh Thị Diễm My 19/03/1993 087193008143
Khóm Thuận Trung, Hòa 

Thuận, TP Cao Lãnh, ĐT
Cử nhân kế toán TH- Kế toán Vắng Hỏng

VẬT LÝ 

(01 chỉ tiêu, nộp 03 hồ sơ, dự tuyển 03  đạt 01/03)

TIN HỌC 

(05 chỉ tiêu, nộp 02 hồ sơ, dự tuyển 02, đạt 02/02)

KẾ TOÁN VIÊN TRUNG CẤP (06.032)

(02 chỉ tiêu, nộp 05 hồ sơ, dự tuyển 03 hồ sơ, đạt 02/03)
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5 NV-05 Nguyễn Minh Thiện 24/08/1991 087091004262
420B Bình Thạnh, Bình Thạnh 

Trung, Lấp Vò, ĐT
Cao đẳng kế toán MN-Kế toán 80 78 79 Đạt

0

1 NV-06 Đinh Thị Ngọc Hân 10/11/1997 089197007906
624 Bình Phú, Hòa An, Chợ 

Mới, AG

ĐH Công nghệ 

sinh học
Thiết bị 91 92 91,5 Đạt

0

1 NV-07 Nguyễn Văn Hòa 08/06/1983 087083001099
Hòa Bình, Hòa Tân, Châu 

Thành, ĐT
Trung cấp y sĩ TH-Y sĩ 60 60 2,5 62,5 Hỏng

2 NV-08 Nguyễn Thị Bích Thủy 20/10/1993 087193009577
Số 12 An Qưới, Hội An Đông, 

Lấp Vò, ĐT
Trung cấp y sĩ TH-Y sĩ 96 96 96 Đạt

3 NV-09 Nguyễn Thị Ánh Linh 17/7/1992 087192007379 479 Khóm Bình Hòa, TT Lấp Vò, ĐT Trung cấp y sĩ MN-Y sĩ 59 59 59 Đạt

NHÂN VIÊN Y SĨ HẠNG IV ( V.08.03.07)

(02 chỉ tiêu, nộp 03 hồ sơ, dự tuyển 03, đạt 02/03)

NHÂN VIÊN THIẾT BỊ, THÍ NGHIỆM (V.07.07.20)

10 chỉ tiêu, nộp 01 hồ sơ, dự tuyển 01, đạt 01/01


